
Danh mục sản phẩm có 
Quyền lợi Bảo hiểm 
chi trả cho các Sự kiện Bảo hiểm 
liên quan đến virus Corona

I.                       SẢN PHẨM CHÍNH/BASE PLAN

STT
/No.

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm liên kết chung 

Bảo hiểm liên kết chung 

Bảo hiểm liên kết chung 

Bảo hiểm tử kỳ 

Bảo hiểm liên kết chung 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tên nghiệp vụ
/Name

Nhóm sản phẩm chính có Quyền lợi trợ cấp y tế / Base plan with built-in medicash

Tên sản phẩm được Bộ Tài chính phê chuẩn
/Technical Name

Tên thương mại (nếu có)
/Marketing Name

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp linh hoạt ưu việt 
10 năm; 15 năm

Sản phẩm bảo hiểm giáo dục hỗn hợp cao cấp

Sản phẩm bảo hiểm giáo dục hỗn hợp ưu việt

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp đến tuổi 99 với 
quyền lợi phiếu tiền mặt và quyền lợi trợ cấp 
nằm viện

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp đến tuổi 85 nam

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp đến tuổi 85 nữ

Sản phẩm bảo hiểm giáo dục với quyền lợi 
trợ cấp nằm viện và quyền lợi trợ cấp phẫu thuật

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí 
định kỳ

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thời hạn 
20 năm

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thời hạn 
20 năm – đóng phí một lần – kế hoạch bảo vệ

Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ hoàn phí thời hạn 
7 năm

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung đóng 
phí linh hoạt (phiên bản 2) - Gia tăng bảo vệ

Phúc An Mỹ

Phúc An Hưng Thành Tài

Phúc An Mỹ Thành Tài

Quà Tặng Con Yêu
/Tự Do Mơ Ước

Phúc Thọ Phu Thê - 
Tri ân tình chồng

Phúc Thọ Phu Thê - 
Tri ân nghĩa vợ

Manulife - Điểm Tựa Tài Năng 
(Kế hoạch bảo vệ)

Phúc Gia Trường Thọ

Manulife - Điểm Tựa Yêu Thương
Manulife - Điểm Tựa Ước Mơ

Phúc Gia Viên Mãn

Bạn Đồng hành

Manulife – Hành Trình 
Hạnh Phúc
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I.                       SẢN PHẨM CHÍNH/BASE PLAN

STT
/No.

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 
Bảo hiểm hỗn hợp 
Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm liên kết chung 

Bảo hiểm liên kết chung 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

Bảo hiểm hỗn hợp 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

Tên nghiệp vụ
/Name

Nhóm sản phẩm có Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng/Base plan with built-in critical illness

Tên sản phẩm được Bộ Tài chính phê chuẩn
/Technical Name

Tên thương mại (nếu có)
/Marketing Name

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chăm sóc toàn diện 
thời hạn đóng phí 12 năm, 15 năm, 20 năm

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chăm sóc phụ nữ 
toàn diện thời hạn đóng phí 12 năm, 15 năm, 
20 năm

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chăm sóc phụ nữ 
toàn diện và bảo đảm an nhàn đóng phí 12 
năm, 15 năm, 20 năm

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chăm sóc toàn 
diện ưu việt thời hạn đóng phí 12 năm, 15 
năm, 20 năm

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp giáo dục

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp đến tuổi 85 nam

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp đến tuổi 85 nữ

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi - 
Bảo vệ toàn diện

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi - 
Tiết kiệm hiệu quả

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thời hạn 
20 năm

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thời hạn 
20 năm – đóng phí một lần – kế hoạch bảo vệ

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp giáo dục tích 
hợp bệnh lý nghiêm trọng

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp bệnh lý nghiêm 
trọng – chi trả qua ba giai đoạn

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp giáo dục tích 
hợp bệnh lý nghiêm trọng mở rộng

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp bệnh lý nghiêm 
trọng – chi trả qua ba giai đoạn mở rộng

Bảo hiểm hỗn hợp Chăm sóc 
toàn diện

Bảo hiểm hỗn hợp chăm sóc 
phụ nữ toàn diện

Bảo hiểm hỗn hợp Chăm sóc 
phụ nữ toàn diện và bảo đảm 
an nhàn

Bảo hiểm hỗn hợp chăm sóc 
toàn diện ưu việt

Phúc Lộc Đăng Khoa - 
Tú Tài, Cử Nhân, Thạc Sỹ

Phúc Thọ Phu Thê - 
Tri ân tình chồng

Phúc Thọ Phu Thê - 
Tri ân nghĩa vợ

Manulife - Tổ Ấm Bình Yên

Manulife - Cuộc Sống Ước Mơ,
Manulife - Cho Tuổi Thần Tiên,
Manulife - Cuộc Sống An Nhàn

Manulife - Điểm Tựa Yêu Thương
Manulife - Điểm Tựa Ước Mơ

Phúc Gia Viên Mãn

Manulife – Chắp Cánh 
Tương Lai

Manulife – Cuộc Sống Tươi Đẹp

Manulife – Chắp Cánh Tương 
Lai Ưu Việt

Manulife – Cuộc Sống Tươi Đẹp 
Ưu Việt
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II.                            SẢN PHẨM BỔ TRỢ/RIDERS

STT
/No.

1

2

3

4

5

6

7

Nhóm sản phẩm Trợ cấp y tế/Medicash riders

Nhóm sản phẩm Chăm sóc sức khỏe/Healthcare riders

Nhóm sản phẩm Bệnh lý nghiêm trọng/Critical illness riders

Nhóm sản phẩm Hỗ trợ/Miễn đóng phí & Miễn khoản khấu trừ /Waiver of premium/Charges

Tên sản phẩm được Bộ Tài chính phê chuẩn
/Technical Name

Bảo hiểm bổ trợ trợ cấp y tế bổ sung

Bảo hiểm bổ trợ trợ cấp y tế 2012

Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường - Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế 2014

Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường - Trợ Cấp Y Tế  – Đóng Phí Ngắn Hạn

Bảo hiểm bổ trợ quyền lợi Trợ Cấp Y Tế Đóng Phí Ngắn Hạn

Sản phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ Trợ Cấp Y Tế  - Gắn Kèm Vào SPBH Cá Nhân Linh Hoạt 
Không Chia Lãi

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Trợ Cấp Y Tế - Gia Hạn hàng Năm

1

2

3

4

Bảo hiểm Bổ Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe Đóng Phí Định Kỳ

Bảo Hiểm Bổ Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe Khấu Trừ Chi Phí Bảo Hiểm Rủi Ro

Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe - Đóng Phí Định Kỳ - Gắn Kèm Vào 
SPBH Cá Nhân Linh Hoạt Không Chia Lãi

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Chăm Sóc Sức Khoẻ 

1

2

3

4

5

Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường - Bảo Hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng

Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường - Bảo Hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng – Đóng Phí Ngắn Hạn

Bảo hiểm bổ trợ quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng Đóng Phí Ngắn Hạn

Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ Bệnh Lý Nghiêm Trọng Gắn Kèm Vào SPBH Cá Nhân Linh Hoạt 
Không Chia Lãi

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bệnh Lý Nghiêm Trọng - Gia Hạn hàng Năm

1

2

3

4

Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường – Quyền Lợi Miễn Khoản Khấu Trừ Dành Cho Người Được Bảo Hiểm

Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường Quyền Lợi Miễn Khoản Khấu Trừ Dành Cho Bên Mua Bảo Hiểm

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ - Hỗ Trợ Đóng Phí Do Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của Người Được Bảo Hiểm

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Hỗ Trợ Đóng Phí Do Tử Vong hoặc Bệnh Lý Nghiêm Trọng Của Bên Mua 
Bảo Hiểm
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II.                            SẢN PHẨM BỔ TRỢ/RIDERS

STT
/No.

Nhóm sản phẩm Hỗ trợ/Miễn đóng phí & Miễn khoản khấu trừ /Waiver of premium/Charges

Tên sản phẩm được Bộ Tài chính phê chuẩn
/Technical Name

1

2

3

4

5

6

Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường Miễn Nộp Phí Dành Cho Bên Mua Bảo Hiểm

Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường Miễn Nộp Phí Dành Cho Người Được Bảo Hiểm

Bảo hiểm bổ trợ quyền lợi Miễn Nộp Phí Dành Cho Bên Mua Bảo Hiểm

Bảo hiểm bổ trợ quyền lợi miễn nộp phí dành cho Người Được Bảo Hiểm

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Hỗ Trợ đóng phí do Bệnh Lý Nghiêm Trọng của Người Được Bảo Hiểm 
- Gia Hạn hàng Năm

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Hỗ Trợ đóng phí do Tử Vong hoặc Bệnh Lý Nghiêm Trọng của Bên 
Mua Bảo Hiểm - Gia Hạn hàng Năm

4


